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1 210253 Công nghệ chế biến thức uống 21 12/6/2023 4 CT301 9g45 DH19TP TS. Dương Thị Ngọc Diệp

2 210360
Công nghệ chế biến sữa và sản 

phẩm từ sữa
28 14/6/2023 4 CT301 9g45 DH19TP PGS.TS. Lê Trung Thiên

3 210420 Phát triển sản phẩm 22 16/6/2023 4 CT301 9g45 DH19TP GS.Tan Chin Ping

4 210450 Thiết kế sản phẩm mới 21 19/6/2023 4 CT301 9g45 DH19TP TS. Dương Thị Ngọc Diệp

5 210358
Công nghệ bảo quản & chế biến 

rau quả
21 21/6/2023 1 CT301 7g30 DH19TP TS. Dương Thị Ngọc Diệp

6 210364
Chất gây ngọt và công nghệ 

đường mía
22 23/6/2023 4 CT301 9g45 DH19TP TS. Hoàng Văn Chuyển

7 210151 Vi sinh thực phẩm 23 13/6/2023 4 CT301 9g45 DH20TP GS.TS. Glenn Young 

8 210366 Kỹ thuật thực phẩm 2 23 15/6/2023 4 CT302 9g45 DH20TP ThS. Nguyễn Trung Hậu

9 210201 Công nghệ enzyme 22 20/6/2022 4 CT302 9g45 DH20TP TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng

10 210354 Truyền nhiệt và truyền khối 23 21/6/2023 10 CT301 14g45 DH20TP TS. Nguyễn Bảo Việt

11 210356 Bao bì thực phẩm 24 22/6/2023 4 CT302 9g45 DH20TP TS. Condro Wibowo

12 202121 Xác suất thống kê 23 12/6/2023 7 CT301 12g15 DH21TP TS. Nguyễn Tấn Chung

13 202454 Sinh học 2 23 7/6/2023 7 CT302 12g15 DH21TP TS. Đoàn Thị Phương Thùy
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14 210150 Đại cương về Khoa học và CNTP 23 9/6/2023 7 CT301 12g15 DH21TP

PGS.TS. Kha Chấn Tuyền

PGS.TS. Lê Trung Thiên

TS. Dương Thị Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Anh Trinh

15 200107 Tư tưởng Hồ Chi Minh 24 14/6/2023 7 CT301 12g15 DH21TP TS. Lê Thị Kim Chi 

16 210550 Dinh dưỡng đại cương 24 16/6/2023 7 CT301 12g15 DH21TP TS. Huỳnh Tiến Đạt 

17 202357 Hóa hữu cơ 22 19/6/2023 7 CT302 12g15 DH21TP TS. Phạm Thị Bích Vân

18 210255 Hóa sinh đại cương 22 23/6/2023 7 CT302 12g15 DH21TP PGS.TS. Phan Tại Huân

19 202252 Vật lý 1 38 7/6/2023 4 CT302 9g45 DH22TP TS. Nguyễn Thanh Sơn 

20 202353 Hóa đại cương 1 32 13/6/2023 10 CT301 14g45 DH22TP TS. Phạm Thị Bích Vân

21 213654 Anh văn chuyên ngành 2 34 15/6/2023 7 CT301 12g15 DH22TP TS. Huỳnh Tiến Đạt 

22 202151 Giải tích 1 33 20/6/2023 10 CT302 14g45 DH22TP ThS. Nguyễn Hữu Cần 

23 200102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 31 22/6/2023 7 CT301 12g15 DH22TP TS. Nguyễn Văn Trọn 

Trưởng Khoa

Phụ trách chương trình Người lập bảng

PGS.TS. Phan Tại Huân Nguyễn Thị Phước Thủy


